[bookmark: _GoBack]Bài 31: THỰC HÀNH CHỨNG MINH THÂN VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ LÁ THOÁT HƠI NƯỚC
1. Thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước
Bước 1: Cho nước vào hai cốc thuỷ tinh có đánh số 1 và 2. Sau đó, cho màu thực phẩm (hay mực viết) vào cả hai cốc, khuấy đều để tạo thành dung dịch màu. 	
Bước 2: Cắm vào mỗi cốc dung dịch màu 1 - 2 cành hoa (đã được cắt chéo, ngắn khoảng 10 - 15 cm). Để hai cốc vào chỗ thoáng khoảng 60 - 90 phút. 	
Bước 3:
Cốc 1: Cắt dần cành hoa từ trên xuống bằng dao mổ, dùng kính lúp để quan sát lát cắt và xác định vị trí của dung dịch màu  
Cốc 2: Quan sát sự thay đổi màu sắc của cánh hoa.
2. Thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước 
Bước 1: Chuẩn bị giấy tẩm dung dịch CoCl2
Dùng kéo cắt giấy thấm thành những miếng nhỏ hình chữ nhật có kích thước 1cmx2cm. 
Ngâm các mảnh giấy thấm trong dung dịch CoCl2 khoảng 25 - 30 phút cho mảnh giấy thấm đều CoCl2, lúc này giấy có màu hồng. 
Chuẩn bị giấy tẩm dung dịch CaCl2
Sấy các mảnh giấy thấm bằng máy sấy đến lúc khô, lúc này giấy sẽ chuyển màu xanh da trời. Sau đó cho các mảnh giấy này vào lọ CaCl2.
Bước 2: Đặt vào mỗi mặt lá 1 mảnh giấy thấm đã tẩm dung dịch CoCl2 theo hết chiều ngang của lá, dùng băng keo trong dán đè lên mảnh giấy để tạo 1 hệ thống kín. 
Bước 3: Quan sát và giải thích sự chuyển màu của giấy thấm sau 20 phút.
Bài Tập
Câu 1. Trong thức ăn, những chất dinh dưỡng nào cần được biến đổi thành các chất đơn giản hơn để cơ thể dễ hấp thụ: 
A.Cacbohyđrate, protein, lipid               
 B.Protein, lipid, vitamin
C. Vitamin, Cacbohyđrate, muối khoáng
D.Nước, muối khoáng, vitamin
Câu 2. Động vật thu nhận thức ăn từ môi trường ngoài chủ yếu thông qua hoạt động nào?
A. Thở                       B.Ăn                    C. Uống               D.Ăn và uống
Câu 3. Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn ở người gồm mấy giai đoạn?
A. 2                     B. 3                     C.4                              D.5
Câu 4. Nơi hấp thụ nước nhiều nhất trong ống tiêu hóa là:
A. thực quản               B. dạ dày         C. ruột non          D. ruột già
Đáp án: D
Câu 5. Việc vận chuyển các chất trong cơ thể động vật do hệ cơ quan nào phụ trách
A.Hệ tuần hoàn                                                 B. Hệ bài tiết
C.Hệ tiêu hóa                                                    D.Hệ nội tiết

